
 

 
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CẨM PHẢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 567 / TTYT-TCHC Cẩm phả, ngày 22 tháng 5 năm 2024 

Về việc yêu cầu báo giá may đo trang phục 

bảo hộ cho CBVC, NLĐ 

 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà thầu cung cấp trang phục Y tế. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 324/KH-TTYT ngày 01/4/2024 của Trung tâm y tế 

thành phố Cẩm Phả về việc may trang phục cho viên chức, người lao động năm 

2024, Trung tâm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở phê 

duyệt dư toán mua sắm: “ May trang phục cho CBVC, người lao động năm 

2024” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư - Phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả. 

- Nhận qua email: vanthu.ttyttpcp@gmail.com. 

- Bộ phận văn thư: Bà Lê Thị Thuý. SĐT liên hệ: 0979.170.585 
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải thông báo mời chào giá 

trên Cổng thông tin đơn vị đến trước 8h ngày 03 tháng 6 năm 2024( Thời hạn 

có thể kết thúc sớm hơn khi đơn vị nhận được từ đủ 3 báo giá trở lên.) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Hàng hóa, dịch vụ đề nghị báo giá là: Trang phục bảo hộ bao gồm: áo, 

quần 
(hoặc áo liền váy, chân váy), mũ, khẩu trang. Kiểu dáng, màu sắc trang phục 

may theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ 

Y tế quy định về trang phục y tế, trọn gói. Chi tiết số lượng tại Kế hoạch số 

324/KH-TTYT ngày 01/4/2024 của Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả (đính 

kèm công văn thông báo mời chào giá này). 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả và 16 trạm y tế 

xã, phường trực thuộc. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điểu khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu sau khi hai 

bên nghiệm thu, thanh lý hoàn thành hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ 

chứng từ, tài liệu theo quy định của pháp luật. 
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- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa 

vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối 

lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó 

nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu về hàng hoá, dịch vụ cung cấp ( nếu có). 
Đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Sở Y tế (để đăng tải); 

- BGĐ; 
- Tổ CNTT- Phòng TCHC; 
( đăng tải thông tin lên Website đơn vị ) 
- Lưu VT . 

 

 

 

 

Vũ Đức Phan 
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Công ty…. 

Địa chỉ: 

Số điện thoại……… 

 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi :Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả 
Địa chỉ: 445, Đường Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh. 

 

Căn cứ thông báo mời chào giá số: ………./TB-TTYTCP ngày  /5/2024 

của Trung tâm y tế thành phố Cẩm Phả chào giá hàng hóa. Chúng 

tôi ........................ ( ghi tên địa chỉ).xin báo giá như sau: 
 

 

 

 

ST 

T 

 

 

Danh mục 

dịch vụ 

 

 

Đơn 

vị 

tính 

 

 

Số 

lượng 

Yêu cầu chi tiết của hàng hoá Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 
Chất liệu 

và đặc 

tính, kỹ 

thuật của 

vải 

Quy cách 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang Bác 

sỹ.( Xuân 

hè- Áo cộc 

tay) 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

23 

 1. Áo blouse ngắn tay: cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 

  

    Màu sắc: màu trắng; 

    Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3.Mũ, khẩu trang: 
Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

 

 

 

 

2 

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang Bác 

sỹ.( Thu 

đông - Áo 

dài tay) 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

23 

 1. Áo blouse dài tay: cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau. 
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     Màu sắc: màu trắng; 

Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3.Mũ, khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc của áo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Áo, quần 

blu mũ 

điều 

dưỡng, nữ 

hộ sinh, Y 

sỹ (Xuân 

hè- áo cộc 

tay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 Áo: Kiểu dáng: 
- Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 

túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; 
- Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền xanh dương, 

viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3. Mũ và khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 
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Áo, quần 

blu mũ 

điều 

dưỡng, Nữ 

hộ sinh, y 

sỹ (Thu 

đông - Áo 

dài tay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

84 

 Áo: Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 

túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo 

có viền xanh dương, 

viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: Màu trắng 
Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3. Mũ và khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

  

 

 

5 

Áo, quần 

blu mũ, 

khẩu trang 

Kỹ thuật 

 

 

Bộ 

  Áo: Áo cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

  



5 

 

 viên(Xuân 

hè- áo cộc 

tay) 

 02  2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: Màu trắng 
Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3. Mũ và khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Áo, quần 

blu mũ, 

khẩu trang 

Kỹ thuật 

viên (Thu 

đông - Áo 

dài tay) 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

02 

 Áo: Áo cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: Màu trắng 
Chất liệu vải: Vải Kate Ford 
3. Mũ và khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Áo, 

quần blu 

mũ, khẩu 

trang Dược 

sỹ (Xuân 

hè- áo cộc 

tay) 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

04 

 Áo: Kiểu dáng: Áo 

blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: Màu trắng 
Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3. Mũ và khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc 
của áo 

  

 

 

 

8 

Áo, quần 

blu mũ, 

khẩu trang 

Dược sỹ 
(Thu đông - 

Áo dài tay) 

 

 

 

Bộ 

  Áo: Kiểu dáng: Áo 

blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ 
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   04  giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: 
Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: Màu trắng 

Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

3. Mũ và khẩu trang: 

Màu sắc: Theo màu sắc 
của áo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Trang 

phục quần 

áo nhân 

viên hành 

chính, kế 

toán, dân 

số (Xuân 

hè- áo cộc 

tay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

28 

 1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ 

mi cổ đức, cài cúc giữa. 

Chất liệu vải: Vải sợi tre co 

giãn 

2. Quần đối với nam; 

chân váy hoặc quần đối 

với nữ: 

- Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

- Chân váy kiểu jupe, tối 

thiểu dài ngang gối 

Màu sắc: Áo sáng màu, jupe 

và quần tối màu. 
Chất liệu vải: Vải Kate Ford 

Chất liệu: vải nữ hoàng may 

cho jupe nữ, vải tuytsi chun 

may quần âu cho nam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Trang 

phục quần 

áo nhân 

viên hành 

chính, kế 

toán, dân 

số(Thu 

đông - Áo 

dài tay) 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

28 

 1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ 

mi cổ đức, cài cúc giữa. 

2. Quần đối với nam; 

chân váy hoặc quần đối 

với nữ: 

- Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

- Chân váy kiểu jupe, tối 

thiểu dài ngang gối 

Màu sắc: Áo sáng màu, jupe 

và quần tối màu. 

Chất liệu: vải nữ hoàng may 

cho jupe nữ, vải tuytsi chun 

may quần âu cho nam. 
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11 

 

Trang phục 

quần áo 

nhân viên 

bảo 

vệ(Xuân 

hè- áo cộc 

tay) 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

05 

 Áo: Kiểu dáng: Áo cổ 
đức, cài cúc giữa, có nẹp 

cầu vai, gấu tay có măng 

xéc hoặc lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: màu ghi 
Chất liệu: vải kaki păngrim 

  

 

 

 

 

 

12 

 

 

Trang phục 

quần áo 

nhân viên 

bảo vệ(Thu 

đông - Áo 

dài tay) 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

05 

 Áo: Kiểu dáng: Áo cổ 
đức, cài cúc giữa, có nẹp 

cầu vai, gấu tay có măng 

xéc hoặc lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

Màu sắc: màu ghi 
Chất liệu: vải kaki păngrim 

  

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Trang phục 

cho nhân 

viên lái 

xe(Xuân 

hè- áo cộc 

tay) 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

01 

 Áo: Kiểu dáng: Áo 

kiểu bu dông, cổ đức, 

cài cúc giữa, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có 

nẹp cầu vai, phía trước 

có 2 túi có nắp, có khuy 

cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau 

Màu sắc: màu xanh coban 

hoặc màu xanh đen 
Chất liệu: vải kaki păngrim 

  

 

 

 

 

 

14 

 

 

Trang phục 

cho nhân 

viên lái 

xe((Thu 

đông - Áo 

dài tay) 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

01 

 Áo: Kiểu dáng: Áo 

kiểu bu dông, cổ đức, 

cài cúc giữa, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có 

nẹp cầu vai, phía trước 

có 2 túi có nắp, có khuy 

cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: 

Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau 

Màu sắc: màu xanh coban 
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     hoặc màu xanh đen 
Chất liệu: vải kaki păngrim 

  

 Tổng giá trị thành tiền   

 Bằng chữ:   

 

Ghi chú: Giá trên là trọn gói, đã bao gồm lô gô Trung tâm, thuế VAT, các 

loại thuế, phí khác theo quy định và toàn bộ chi phí may đo theo số đo của từng 

cán bộ,công nhân viên y tế thuộc Trung tâm và 16 Trạm y tế, việc bàn giao, 

nghiệm thu được thực hiện tại Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả và 16 Trạm y 

tế xã phường trực thuộc đơn vị mà Chủ đầu tư không phải chi trả thêm bất kỳ 

khoản tiền nào khác. 

-Việc may đo được thực hiện theo số đo và size của từng cán bộ khoa, 

phòng, Trạm y tế. 

- Trên Áo được may lô gô của Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa, dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
…., ngày .... tháng ….. năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

( Ký tên, đóng dấu) 
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